
STT Số TBMT Tên gói thầu 
Thời điểm đăng tải 

kết quả 
Chọn 

 

    

  

    

  

3 20201086508-00  

01.XL: Xây dựng hệ thống cây 

xanh các tuyến đƣờng tại thị trấn 

Thạch Hà theo đúng bản vẽ thiết 

kế 

30/11/2020 08:34   

    

  

    

  

    

  

    

  

8 20200862382-00  

01.XL: Nhà học 02 tầng 04 

phòng Trƣờng Mầm non Thạch 

Long 

15/09/2020 14:50   

    

  

    

  

11 20200823384-00  

Xây dựng cầu Sại và đƣờng hai đầu cầu, xã 

Thạch Thắng, huyện Thạch Hà theo hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công đƣợc duyệt 

04/09/2020 14:17  

12 20200811876-00  
01.XL: Xây dựng kho lƣu trữ tài liệu UBND huyện 

Thạch Hà 
22/09/2020 15:10   

13 20200785333-00  
01.XL: Nhà học 02 tầng 06 phòng Trƣờng Mầm 

non Thạch Kênh 
14/09/2020 17:00   

    

  

15 20200735144-00  
01.XL: Nhà học 02 tầng 06 phòng Trƣờng Mầm 

non Thạch Liên 
20/08/2020 07:39   

16 20200733557-00  
01.XL: Xây dựng Nhà đa năng Trƣờng Tiểu học 

Thạch Ngọc theo đúng bản vẽ thiết kế 
17/08/2020 17:57   
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17 20200727776-00  
01.XL: Nhà học 02 tầng 04 phòng Trƣờng Mầm 

non Ngọc Sơn 
20/08/2020 07:44   

18 20200688865-00  
01.XL: Nhà hành chính quản trị và các phòng 

phục vụ học tập Trƣờng THCS Lê Hồng Phong 
28/07/2020 15:47   

19 20200675364-00  
01.XL: Nhà học bộ môn 02 tầng 10 phòng, 

Trƣờng THCS Thắng Tƣợng 
06/08/2020 17:28   

20 20200562814-00  

01.XL- Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông 

tại Km500+180 Quốc lộ 1A và Km10+250 Quốc lộ 

1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh theo đúng bản 

vẽ thiết kế 

22/07/2020 07:58 
 

21 20200375333-00  
01   : N ng cấp đƣờng giao thông từ Quốc lộ 15B đến Miếu 

Ao, xã Thạch Trị theo đúng bản vẽ thiết kế 

21/04/2020 

16:06 
  

22 20200374118-00  
N ng cấp đƣờng giao thông từ Quốc lộ 15B đến thôn Đồng 

Khánh, xã Thạch Trị theo đúng bản vẽ thiết kế 

21/04/2020 

16:08 
  

23 20200358897-00  01.XL: Chỉnh trang Tiểu công viên Miếu Rỏi, thị trấn Thạch Hà 
15/04/2020 

16:03 
  

24 20200348645-00  
01.XL: Xây dựng đƣờng giao thông liên thôn xã Thạch Lạc theo 

đúng bản vẽ thiết kế 

05/05/2020 

10:19 
  

25 20200334832-00  
01.XL: Duy tu tuyến đƣờng ĐH 101 đoạn từ xã Thạch Tiến đến 

UBND xã Ngọc Sơn theo đúng bản vẽ thiết kế 

23/04/2020 

17:28 
  

26 20200335575-00  

01.XL: Nâng cấp tuyến đƣờng liên xã từ thôn Văn Sơn, xã 

Thạch Đỉnh đến thôn Tân Phong xã Thạch Bàn theo đúng bản 

vẽ thiết kế 

31/03/2020 

17:53 
  

27 20200323930-00  
01.xl Nâng cấp, mở rộng đƣờng ĐH 101 đoạn từ xã Ngọc Sơn 

đến Q  15A theo đúng bản vẽ thiết kế 

31/03/2020 

17:42 
  

28 20200263397-00  
01.XL Duy tu tuyến đƣờng giao thông liên xã Thạch Khê - 

Thạch Đỉnh theo đúng bản vẽ thiết kế 

19/03/2020 

18:03  

STT Số TBMT 
Chủ 

đầu tư 
Tên gói thầu 

Thời 

điểm đăng 

tải 

Thời 

điểm 

đóng thầu 

TBMT 
Trạn

g thái  

1 
20201009363-

00 

Ban 

quản lý 

dự án 

01.XL+ TB: Nâng 

cấp hệ thống cấp 

nước sạch xã 

05/10/2020 

09:25 

15/10/2020 

09:30 
Có 
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đầu tư 

xây 

dựng 

huyện 

Thạch 

Hà 

Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà theo hồ 

sơ thiết kế bản vẽ 

thi công được 

duyệt 

2 
20200789516-

00 

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

huyện 

Thạch 

Hà 

04.XL: Xây dựng 

nhà học 4 tầng 20 

phòng và các 

hạng mục phụ trợ 

theo hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công 

được duyệt 

31/07/2020 

15:00 

11/08/2020 

08:00 
Có 

 

3 
20200687439-

00 

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

huyện 

Thạch 

Hà 

Xây dựng nền, 

mặt đường và 

công trình trên 

tuyến đoạn 

Km3+100 - 

KM6+415.69 theo 

hồ sơ thiết kế bản 

vẽ thi công được 

phê duyệt thuộc 

công trình Đường 

huyện lộ ĐH.102 

(Thị trấn Thạch Hà 

- Thạch Hương) 

đoạn từ 

Km3+100-

Km9+200, huyện 

Thạch Hà (giai 

đoạn 1) 

29/06/2020 

16:19 

10/07/2020 

08:00 
Có 

 

4 
20200631224-

00 

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

huyện 

Thạch 

Hà 

01.XL: Nâng cấp, 

cải tạo cơ sở vật 

chất Trung tâm bồi 

dưỡng chính trị 

huyện 

10/06/2020 

17:33 
 

Không 
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5 
20200629076-

00 

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

huyện 

Thạch 

Hà 

01.XL: Xây dựng 

03 cống qua đê tại 

K16+574; 

K17+724;K19+238 

theo đúng hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi 

công được phê 

duyệt 

10/06/2020 

11:10 

20/06/2020 

14:30 
Có 

 

6 
20200361045-

00 

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

huyện 

Thạch 

Hà 

01.XL: Duy tu 

đường giao thông 

liên xã Việt Tiến - 

Thạch Ngọc theo 

đúng bản vẽ thiết 

kế 

25/03/2020 

10:24 
 

Không 

 

7 
20200324146-

00 

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

huyện 

Thạch 

Hà 

01.XL: Xây dựng 

Hạ tầng khu dân 

cư thôn Bắc 

Thượng, xã Thạch 

Đài, huyện Thạch 

Hà (giai đoạn 3) 

theo đúng bản vẽ 

thiết kế 

11/03/2020 

11:23 

22/03/2020 

09:00 
Có 

 

8 
20200323347-

00 

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

huyện 

Thạch 

Hà 

Xây dựng Đường 

huyện lộ ĐH.102 

(Thạch Xuân - 

Thạch Hương) 

đoạn Km9+200-

Km10+900, huyện 

Thạch Hà theo 

đúng bản vẽ thiết 

kế 

11/03/2020 

09:31 

21/03/2020 

10:00 
Có 

 

9 
20200311006-

00 

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

01.XL: Cải tạo hội 

trường Trung tâm 

Văn hóa - Truyền 

thông huyện 

Thạch Hà 

05/03/2020 

13:59 
 

Không 
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huyện 

Thạch 

Hà 

10 
20200234872-

00 

Ban 

quản lý 

dự án 

đầu tư 

xây 

dựng 

huyện 

Thạch 

Hà 

01.      ng cấp, 

mở rộng tuyến 

đường từ UBND 

xã Thạch Hải đến 

 hu di t ch đền  ê 

Khôi theo đúng 

bản vẽ thiết kế 

19/02/2020 

08:39 

01/03/2020 

08:00 
Có 

 

11 
20180354595-

00 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

huyện Thạch 

Hà 

Xây dựng Nhà học 02 tầng 08 phòng - 

Trường Tiểu học Thạch Hội theo đúng 

bản vẽ thiết kế 

19/03/2018 

17:41 
 

Không 

 

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20201086508-00 Chủ đầu tư 

Số 83, đƣờng  ý Tự Trọng, thị 

trấn Thạch Hà, huyện Thạch 

Hà, Hà Tĩnh  

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 
01.XL: Xây dựng hệ thống c y xanh các tuyến đƣờng tại thị trấn Thạch Hà theo đúng 

bản vẽ thiết kế 

Giá gói thầu 6.273.260.000 VND Giá dự toán 6.273.260.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
30/11/2020 08:34 

Thời điểm đăng 

tải 
31/10/2020 18:15 

  

 

Tên nhà thầu 

LIÊN DANH CÔNG TY TNHH 

CÂY XANH CÔNG MINH - CÔNG 

TY TNHH CÂY XANH KIÊN 

GIANG(1702031610 - CÔNG TY 

TNHH CÂY XANH KIÊN 

Số ĐKKD 3800430085 
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http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/GG/EP_SSJ_GGQ801_OCVN.jsp?toOpenDate=08%2F12%2F2020&pqCls=Y&refNumber=&toDate=31%2F12%2F2050&fromDate=01%2F01%2F2010&bidMethod=00&isInstitu=0&viewType=0&fromOpenDate=01%2F01%2F2020&instituCode=&Bid_succ_offline_yn=N&instituName=&firstCall=N&pageSize=10&bidNM=&pageNo=&gubun=3&gubun=3&page_no=2


GIANG,3800430085 - CÔNG TY 

TNHH CÂY XANH CÔNG MINH) 

Giá dự thầu 

(VND) 
6.267.577.237,909 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
- 

Điểm kỹ thuật 
 

Giá đánh giá 6.267.577.000 VND 

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

6.267.577.237,9092 VND Giá trúng thầu 6.267.577.000 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
90 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 
Xây dung công trình theo hồ sơ thiết kế đƣợc duyệt 

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

QĐ trúng thầu11-30-2020 07.47.pdf    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200862382-00 Chủ đầu tư 

Ban quản lý dự án đầu tƣ x y 

dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  Địa chỉ: Số 83, đƣờng  ý 

Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh  Điện 

thoại: 02393 849 879 Fax: 

02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 01   : Nhà học 02 tầng 04 phòng Trƣờng Mầm non Thạch  ong 

Giá gói thầu 4.200.307.000 VND Giá dự toán 4.200.307.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
15/09/2020 14:50 

Thời điểm đăng 

tải 
21/08/2020 15:38 

  

 

Tên nhà thầu Công ty cổ phần T n Thịnh Số ĐKKD 2803000107 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20201086508&bidTurnNo=00


Giá dự thầu 

(VND) 
4.190.869.102,031 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
- 

Điểm kỹ thuật 
   

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

4.190.869.102,031 VND Giá trúng thầu 4.190.869.000 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
150 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 

Nhà thâu có E-HSDT hợp lệ, có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, có đề xuất 

về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, có giá đề nghị trúng thầu không vƣợt giá gói thầu đƣợc 

phê duyệt  

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

7  QD phe duyet KQ  CNT MN Thạch  ong pdf    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200823384-00 Chủ đầu tư 

UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh; Số 83, đƣờng  ý Tự 

Trọng, Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh; Điện 

thoại: 02393 845 366 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 
  y dựng cầu Sại và đƣờng hai đầu cầu, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà theo hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công đƣợc duyệt 

Giá gói thầu 7.738.739.000 VND Giá dự toán 7.738.739.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
04/09/2020 14:17 

Thời điểm đăng 

tải 
10/08/2020 10:58 

  

 

Tên nhà thầu 

 iên danh  iên danh Công ty Cổ 

phần TVĐT& D Miền Trung và 

Công ty TNHH   y dựng và TM 

Số ĐKKD 3000237420 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20200862382&bidTurnNo=00


Tiến  ong (3000237420 - CÔNG 

TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ VÀ  ÂY 

DỰNG MIỀN 

TRUNG,2802000434 - Công ty 

TNHH x y dựng và thƣơng mại 

Tiến  ong) 

Giá dự thầu 

(VND) 
7.725.802.311,575 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
- 

Điểm kỹ thuật 
 

Giá đánh giá 7.725.802.311,575 VND 

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

7.725.802.311,575 VND Giá trúng thầu 7.725.802.311 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
6 tháng 

Lý do chọn nhà 

thầu 
Nhà thầu đáp ứng đầy dủ theo E-HSMT và có giá dự thầu thấp hơn giá trong KH CNT 

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

QĐ phê duyệt KQ CNT   y  ắp pdf    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200811876-00 Chủ đầu tư 

Ban quản lý dự án đầu tƣ x y 

dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  Địa chỉ: Số 83, đƣờng  ý 

Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh  Điện 

thoại: 02393 849 879 Fax: 

02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 01   :   y dựng kho lƣu trữ tài liệu UBND huyện Thạch Hà 

Giá gói thầu 2.155.916.000 VND Giá dự toán 2.155.916.000 VND 

Thời điểm hoàn 22/09/2020 15:10 Thời điểm đăng 05/08/2020 21:40 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20200823384&bidTurnNo=00


thành tải 

  

 

Tên nhà thầu Công ty cổ phần Nam Khánh Số ĐKKD 3000376343 

Giá dự thầu 

(VND) 
2.148.366.374,456 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
- 

Điểm kỹ thuật 
   

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

2.148.366.374,4555 VND Giá trúng thầu 2.148.366.000 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
150 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ, Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu,có đề xuất 

về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, có giá đề nghị trúng thầu không vƣợt giá gói thầu đƣợc 

phê duyệt  

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

7  QD phe duyet KQ  CNT Nhà lƣu trữ pdf    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200785333-00 Chủ đầu tư 

Ban quản lý dự án đầu tƣ x y 

dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  Địa chỉ: Số 83, đƣờng  ý 

Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh  Điện 

thoại: 02393 849 879 Fax: 

02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 01.XL: Nhà học 02 tầng 06 phòng Trƣờng Mầm non Thạch Kênh 

Giá gói thầu 6.118.244.000 VND Giá dự toán 6.118.244.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
14/09/2020 17:00 

Thời điểm đăng 

tải 
30/07/2020 14:24 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20200811876&bidTurnNo=00


  

 

Tên nhà thầu 
Công ty cổ phần x y lắp và 

thƣơng mại Hợp  ực 
Số ĐKKD 3000394416 

Giá dự thầu 

(VND) 
6.112.817.420,26 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
- 

Điểm kỹ thuật 
   

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

6.112.817.420,2598 VND Giá trúng thầu 6.112.817.000 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
150 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ, có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu, có đề xuất 

về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, có giá đề nghị trúng thầu không vƣợt giá gói thầu đƣợc 

phê duyệt  

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

7. QD phe duyet KQ LCNT MN Thach Kênh.pdf    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200735144-00 Chủ đầu tư 

Ban quản lý dự án đầu tƣ x y 

dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  Địa chỉ: Số 83, đƣờng  ý 

Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh  Điện 

thoại: 02393 849 879 Fax: 

02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 01.XL: Nhà học 02 tầng 06 phòng Trƣờng Mầm non Thạch  iên 

Giá gói thầu 6.075.786.000 VND Giá dự toán 6.075.786.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
20/08/2020 07:39 

Thời điểm đăng 

tải 
13/07/2020 15:55 

 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20200785333&bidTurnNo=00


 

 

Tên nhà thầu Công ty cổ phần Hoàng Anh Số ĐKKD 3000358746 

Giá dự thầu 

(VND) 
6.070.786.522,639 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
- 

Điểm kỹ thuật 
   

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

6.070.786.522,639 VND Giá trúng thầu 6.070.786.000 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
150 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 

Nhà thầu có E-HSDT thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT  Giá dự thầu thấp hơn giá gói 

thầu đƣợc phê duyệt 

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

7. QD phe duyet KQ LCNT MN Thach Lien.pdf    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200733557-00 Chủ đầu tư 

Tên chủ đầu tƣ: Ban quản lý dự 

án đầu tƣ x y dựng huyện 

Thạch Hà Địa chỉ: Số 83 đƣờng 

 ý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Số điện thoại: 02393 849 879 

Fax: 02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 01   :   y dựng Nhà đa năng Trƣờng Tiểu học Thạch Ngọc theo đúng bản vẽ thiết kế 

Giá gói thầu 2.121.202.000 VND Giá dự toán 2.121.202.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
17/08/2020 17:57 

Thời điểm đăng 

tải 
13/07/2020 10:47 

  

 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20200735144&bidTurnNo=00


Tên nhà thầu 
CÔNG TY CỔ PHẦN  ÂY DỰNG 

HẢI DƢƠNG 
Số ĐKKD 3000413725 

Giá dự thầu 

(VND) 
2.115.240.007,237 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
- 

Điểm kỹ thuật 
   

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

2.115.240.007,2373 VND Giá trúng thầu 2.115.240.000 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
150 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 
Nhà thầu có E-HSDT đáp ứng các tiêu chí trong E-HSMT. 

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhà đa năng Trƣờng Tiểu học 

Thạch Ngọc pdf  

  

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200727776-00 Chủ đầu tư 

Ban quản lý dự án đầu tƣ x y 

dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  Địa chỉ: Số 83, đƣờng  ý 

Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh  Điện 

thoại: 02393 849 879 Fax: 

02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 01   : Nhà học 02 tầng 04 phòng Trƣờng Mầm non Ngọc Sơn 

Giá gói thầu 3.832.403.000 VND Giá dự toán 3.832.403.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
20/08/2020 07:44 

Thời điểm đăng 

tải 
10/07/2020 14:21 

  

 

Tên nhà thầu Công ty Cổ phần   y dựng và Số ĐKKD 3000341809 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20200733557&bidTurnNo=00
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20200733557&bidTurnNo=00


Thƣơng mại Thành Vinh 

Giá dự thầu 

(VND) 
3.820.223.436,617 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
- 

Điểm kỹ thuật 
   

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

3.820.223.436,6166 VND Giá trúng thầu 3.820.223.000 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
150 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 

NHà thầu có E-HSDT thỏa mãn cac yêu cầu của E-HSMT  Giá dự thầu thấp hơn giá gói 

thầu đƣợc phê duyệt 

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

7  QD phe duyet KQ  CNT MN Ngọc Sơn pdf    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200688865-00 Chủ đầu tư 

Ban quản lý dự án đầu tƣ x y 

dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  Địa chỉ: Thị trấn Thạch 

Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh 

Điện thoại: 02393 648 571 Fax: 

02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 
01   : Nhà hành chính quản trị và các phòng phục vụ học tập Trƣờng THCS  ê Hồng 

Phong 

Giá gói thầu 4.116.959.000 VND Giá dự toán 4.116.959.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
28/07/2020 15:47 

Thời điểm đăng 

tải 
30/06/2020 10:25 

  

 

Tên nhà thầu 
Công ty cổ phần x y lắp và 

thƣơng mại Hợp  ực 
Số ĐKKD 3000394416 

 

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20200727776&bidTurnNo=00


Giá dự thầu 

(VND) 
4.111.711.516,344 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
- 

Điểm kỹ thuật 
   

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

4.111.711.516,3442 VND Giá trúng thầu 4.111.711.000 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
180 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 
E-HSDT của nhà thầu đáp ứng đƣợc E-HSMT, đảm bảo tu n thủ luật đấu thầu 

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu doc    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200675364-00 Chủ đầu tư 

Địa chỉ của Chủ đầu tƣ: Ban 

quản lý dự án đầu tƣ x y dựng 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh Điện 

thoại: 02393 648 571 Fax: 

02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 01   : Nhà học bộ môn 02 tầng 10 phòng, Trƣờng THCS Thắng Tƣợng 

Giá gói thầu 4.969.007.000 VND Giá dự toán 4.969.007.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
06/08/2020 17:28 

Thời điểm đăng 

tải 
25/06/2020 13:54 

  

 

Tên nhà thầu 
Công ty cổ phần x y lắp và 

thƣơng mại Hợp  ực 
Số ĐKKD 3000394416 

Giá dự thầu 4.965.554.693,18 VND Tỷ lệ giảm giá - 
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(VND) (%) 

Điểm kỹ thuật 
   

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

4.965.554.693,18 VND Giá trúng thầu 4.965.554.000 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
170 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 

Nhà thầu đáp ứng đƣợc các nội dung của E-HSMT, đảm bảo các quy định của  uật đấu 

thầu và các luật liên quan, không vƣợt giá gió thầu đƣợc phê duyệt  

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu doc    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200562814-00 Chủ đầu tư 

Ban quản lý dự án đầu tƣ x y 

dựng huyện Thạch Hà, địa chỉ: 

Số 83, đƣờng  ý Tự Trọng, thị 

trấn Thạch Hà, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 
01.XL-  ắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông tại Km500+180 Quốc lộ 1A và 

Km10+250 Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh theo đúng bản vẽ thiết kế 

Giá gói thầu 2.431.470.000 VND Giá dự toán 2.431.470.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
22/07/2020 07:58 

Thời điểm đăng 

tải 
28/05/2020 11:51 

  

 

Tên nhà thầu 
Công ty cổ phần x y lắp và 

thƣơng mại Hợp  ực 
Số ĐKKD 3000394416 

Giá dự thầu 

(VND) 
2.427.611.591,5 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
0,25 % 

Điểm kỹ thuật 
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Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

2.421.542.562,5213 VND Giá trúng thầu 2.421.542.000 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
90 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 
  y dựng công trình 

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

Quyet dinh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu doc    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200375333-00 Chủ đầu tư 

Địa chỉ của Chủ đầu tƣ: Ban 

quản lý dự án đầu tƣ x y dựng 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh Điện 

thoại: 02393 648 571 Fax: 

02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 
01   : N ng cấp đƣờng giao thông từ Quốc lộ 15B đến Miếu Ao, xã Thạch Trị theo 

đúng bản vẽ thiết kế 

Giá gói thầu 3.314.773.000 VND Giá dự toán 3.314.773.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
21/04/2020 16:06 

Thời điểm đăng 

tải 
31/03/2020 09:55 

  

 

Tên nhà thầu 
CÔNG TY CP TƢ VẤN VÀ  ÂY 

DỰNG HD 
Số ĐKKD 3001747142 

Giá dự thầu 

(VND) 
3.311.098.980,573 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
- 

Điểm kỹ thuật 
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Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

3.311.098.980,573 VND Giá trúng thầu 3.311.098.981 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
60 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 
Nhà Thầu đạt yêu cầu E-HSDT và thƣơng thảo thành công 

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

QĐ phê duyệt KQ CNT pdf    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
 

 

 
 

 

Số TBMT 20200374118-00 Chủ đầu tư 

- Địa chỉ của Chủ đầu tƣ: Ban 

quản lý dự án đầu tƣ x y dựng 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh Điện 

thoại: 02393 648 571 Fax: 

02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  

Hình thức dự 

thầu 
Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 
N ng cấp đƣờng giao thông từ Quốc lộ 15B đến thôn Đồng Khánh, xã Thạch Trị theo 

đúng bản vẽ thiết kế 

Giá gói thầu 2.994.226.000 VND Giá dự toán 2.994.226.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
21/04/2020 16:08 

Thời điểm đăng 

tải 
30/03/2020 17:09 

  

 

Tên nhà thầu 
CÔNG TY CỔ PHẦN  ÂY DỰNG 

HẢI DƢƠNG 
Số ĐKKD 3000413725 

Giá dự thầu 

(VND) 
2.991.879.451,837 VND 

Tỷ lệ giảm giá 

(%) 
- 

Điểm kỹ thuật 
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Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản 

tạm tính và dự 

phòng nếu có) 

(VND) 

2.991.879.451,837 VND Giá trúng thầu 2.991.879.452 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
60 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 
Nhà thaauf đáp ứng E-HSDT và thƣơng thảo thành công 

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

QĐ phê duyệt KQ CNT pdf    

 

TBMT 20200358897-00 Chủ đầu tư 

- Ban quản lý dự án đầu tƣ x y 

dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh  - Địa chỉ: Số 83, đƣờng  ý 

Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh  - Điện 

thoại: 02393 849 879 Fax: 

02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 01   : Chỉnh trang Tiểu công viên Miếu Rỏi, thị trấn Thạch Hà 

Giá gói thầu 4.307.280.000 VND Giá dự toán 4.307.280.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
15/04/2020 16:03 Thời điểm đăng tải 24/03/2020 17:20 

  

 

Tên nhà thầu 

Liên danh Công ty TNHH Cây 

 anh T y Nam Bộ - Công ty Cổ 

phần Hoàng Anh(1900605761 - 

CÔNG TY TNHH CÂY XANH TÂY 

NAM BỘ,3000358746 - Công ty cổ 

phần Hoàng Anh) 

Số ĐKKD 1900605761 

Giá dự thầu (VND) 4.307.275.915,645 VND Tỷ lệ giảm giá (%) - 

Điểm kỹ thuật 
   

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản tạm 

4.307.275.915,6446 VND Giá trúng thầu 4.307.275.000 VND 

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/NC/EP_COJ_NCQ804.jsp?bidNo=20200374118&bidTurnNo=00


tính và dự phòng 

nếu có) (VND) 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
60 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 

Nhà thầu có HSDT hợp lệ, đáp ứng năng lực kinh nghiệm và giá dự thầu thầu hơn giá gói 

thầu đƣợc phê duyệt 

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

QD phe duyet ket qua lua chon nha thau Miếu Rỏi pdf    

Số TBMT 20200348645-00 Chủ đầu tư 

Chủ đầu tƣ: Ban quản lý dự án 

đầu tƣ x y dựng huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh  Địa chỉ: Thị trấn 

Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà 

Tĩnh Điện thoại: 02393 648 571 

Fax: 02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 01   :   y dựng đƣờng giao thông liên thôn xã Thạch  ạc theo đúng bản vẽ thiết kế 

Giá gói thầu 2.911.734.000 VND Giá dự toán 2.911.734.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
05/05/2020 10:19 Thời điểm đăng tải 20/03/2020 16:27 

  

 

Tên nhà thầu 
Công ty TNHH x y dựng thƣơng 

mại Hồng Phúc 
Số ĐKKD 3001424889 

Giá dự thầu (VND) 2.909.092.487,37 VND Tỷ lệ giảm giá (%) - 

Điểm kỹ thuật 
   

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản tạm 

tính và dự phòng 

nếu có) (VND) 

2.909.092.487,37 VND Giá trúng thầu 2.909.092.478 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
120 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 
Nhà thầu có E-HSDT đáp ứng E_HSMT và thƣơng thảo thành công 
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Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

6  QĐ phê duyệt KQ CNT doc   

 

 

 

 

 

Số TBMT 20200334832-00 Chủ đầu tư 

Chủ đầu tƣ: Ban quản lý dự án 

đầu tƣ x y dựng huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh  Địa chỉ: Số 83, 

đƣờng  ý Tự Trọng, thị trấn 

Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà 

Tĩnh  Điện thoại: 02393 849 879 

Fax: 02393.849.879 

Hình thức đấu 

thầu 
Đấu thầu rộng rãi  Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng 

Tên gói thầu 
01   : Duy tu tuyến đƣờng ĐH 101 đoạn từ xã Thạch Tiến đến UBND xã Ngọc Sơn theo 

đúng bản vẽ thiết kế 

Giá gói thầu 3.413.067.000 VND Giá dự toán 3.413.067.000 VND 

Thời điểm hoàn 

thành 
23/04/2020 17:28 Thời điểm đăng tải 16/03/2020 16:41 

  

 

Tên nhà thầu 
Công ty Cổ phần x y dựng Ngọc 

Thịnh 
Số ĐKKD 2803000156 

Giá dự thầu (VND) 3.410.254.518,448 VND Tỷ lệ giảm giá (%) - 

Điểm kỹ thuật 
   

Giá dự thầu sau 

giảm giá (không 

tính các khoản tạm 

tính và dự phòng 

nếu có) (VND) 

3.410.254.518,4475 VND Giá trúng thầu 3.410.254.000 VND 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 
60 ngày 

Lý do chọn nhà 

thầu 
Nhà thầu có E-HSDT đạt yêu cầu E-HSMT và thƣơng thảo thành công  

  

 

Quyết định phê 

duyệt kết quả đấu 

thầu 

Kết quả lựa chọn nhà thầu pdf    

 

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 
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 Loại thông báo Thông báo thực 
  

Số TBMT 20201009363-00 
  

Số hiệu KHLCNT 20201006347 
  

Tên gói thầu 
01.XL+ TB: Nâng cấp hệ thống cấp nƣớc sạch xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch 

Hà theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đƣợc duyệt   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm Nâng cấp hệ thống cấp nƣớc sạch xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà 
  

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tƣ x y dựng huyện Thạch Hà 
  

Thời điểm đóng thầu 15/10/2020 09:30  
  

Hình thức lựa chọn NT Đấu thầu rộng rãi 
  

Giá dự toán 

10.707.370.000 VND  

 Số tiền bằng chữ: Mƣời tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu ba trăm bảy mƣơi nghìn 

đồng chẵn  
  

Giá gói thầu 10.707.370.000 VND 
  

Đính kèm thông báo kết quả 

LCNT  
Quyet dinh phe duyet ket qua lua chon nha thau xay dung cong trinh.pdf  

  

 

 

Nhà thầu trúng thầu 

3000241561 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ TĨNH,3000280296 - 

Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Thành An,3000994967 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI THÁI HOÀNG 
  

Giá trúng thầu 

     10.684.786.820 VND 
  

Tổng giá trúng thầu    10.684.786.820 VND 
  

 

  

Hình thức hợp đồng Trọn gói 
  

Thời gian thực hiện HĐ 180 Ngày 
  

Văn bản phê duyệt Số 197/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 
  

javascript:download('/e-doc/BID/RESFILE/2020/10/20201009363/00/Quyet%20dinh%20phe%20duyet%20ket%20qua%20lua%20chon%20nha%20thau%20xay%20dung%20cong%20trinh.pdf');


Ngày phê duyệt 23/10/2020 
  

Thời điểm hoàn thành 02/12/2020 
  

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 

 Loại thông báo Thông báo thực 
  

Số TBMT 20200789516-00 
  

Số hiệu KHLCNT 20200756907 
  

Tên gói thầu 
04.XL: Xây dựng nhà học 4 tầng 20 phòng và các hạng mục phụ trợ theo 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đƣợc duyệt   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm 
Trƣờng THPT Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà (hạng mục Nhà học 4 tầng 20 

phòng)   

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tƣ x y dựng huyện Thạch Hà 
  

Thời điểm đóng thầu 11/08/2020 08:00  
  

Hình thức lựa chọn NT Đấu thầu rộng rãi 
  

Giá dự toán 

16.760.696.000 VND  

 Số tiền bằng chữ: Mƣời sáu tỷ bảy trăm sáu mƣơi triệu sáu trăm chín mƣơi 

sáu nghìn đồng chẵn  
  

Giá gói thầu 16.760.696.000 VND 
  

Đính kèm thông báo kết quả 

LCNT  
Quyet dinh phe duyet ket qua lua chon nha thau.pdf  

  

 

 

Nhà thầu trúng thầu 
3001680681 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT SJC,3001637502 - 

Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Thành Linh   

Giá trúng thầu 

     16.743.861.000 VND 
  

Tổng giá trúng thầu    16.743.861.000 VND 
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Hình thức hợp đồng Trọn gói 
  

Thời gian thực hiện HĐ 150 Ngày 
  

Văn bản phê duyệt 76/QĐ-THPTLTT 
  

Ngày phê duyệt 18/08/2020 
  

Thời điểm hoàn thành 19/08/2020 
  

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 

 Loại thông báo Thông báo thực 
  

Số TBMT 20200631224-00 
  

Số hiệu KHLCNT 20200628686 
  

Tên gói thầu 
01.XL: Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm bồi dƣỡng chính trị 

huyện   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm bồi dƣỡng chính trị huyện 
  

Chủ đấu tư Ban quản lý dự án đầu tƣ x y dựng huyện Thạch Hà 
  

Hình thức lựa chọn NT Chỉ định thầu rút gọn 
  

Giá dự toán  964.551.000 VND  
  

Giá gói thầu 

     964.551.000  VND 
  

Tổng giá gói thầu    964.551.000  VND  

Ngày quy đổi 10/06/2020 

 

  

Đính kèm thông báo kết quả 

LCNT  

QD phe duyet CDT don vi thi cong cai tao trung tam chinh tri huyen Thach 

Ha.pdf  

  

 

 Nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH xây dựng vận tải thƣơng mại Nghĩa Hòa  
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Giá trúng thầu 

     964.551.000  VND 
  

Tổng giá trúng thầu    964.551.000  VND  

 

  

Hình thức hợp đồng Trọn gói 
  

Thời gian thực hiện HĐ 60  Ngày 
  

Văn bản phê duyệt 
Quyết định số 545/QĐ-BA ngày 10/6/2020 của Ban quản lý dự án đầu tƣ x y 

dựng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   

Ngày phê duyệt 10/06/2020 
  

Thời điểm hoàn thành 10/06/2020 
  

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 

 Loại thông báo Thông báo thực 
  

Số TBMT 20200629076-00 
  

Số hiệu KHLCNT 20200616980 
  

Tên gói thầu 
01.XL: Xây dựng 03 cống qua đê tại K16+574; K17+724;K19+238 theo 

đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đƣợc phê duyệt   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm 
Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam 

Giới, huyện Thạch Hà   

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tƣ x y dựng huyện Thạch Hà 
  

Thời điểm đóng thầu 20/06/2020 14:30  
  

Hình thức lựa chọn NT Đấu thầu rộng rãi 
  

Giá dự toán 

13.581.796.000 VND  

 Số tiền bằng chữ: Mƣời ba tỷ năm trăm tám mƣơi mốt triệu bảy trăm chín 

mƣơi sáu nghìn đồng chẵn  
  

Giá gói thầu 13.581.796.000 VND 
  

Đính kèm thông báo kết quả 
Quyet dinh phe duyet ket qua LCNT.pdf  

javascript:download('/e-doc/BID/RESFILE/2020/06/20200629076/00/Quyet%20dinh%20phe%20duyet%20ket%20qua%20LCNT.pdf');


LCNT  

  

 

 Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần Thảo Nguyên 
  

Giá trúng thầu 

     13.550.682.000 VND 
  

Tổng giá trúng thầu    13.550.682.000 VND 
  

 

  

Hình thức hợp đồng Trọn gói 
  

Thời gian thực hiện HĐ 240 Ngày 
  

Văn bản phê duyệt Quyết đinh số 5841/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 
  

Ngày phê duyệt 30/06/2020 
  

Thời điểm hoàn thành 06/07/2020 
  

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 

 Loại thông báo Thông báo thực 
  

Số TBMT 20200361045-00 
  

Số hiệu KHLCNT 20200344192 
  

Tên gói thầu 
01   : Duy tu đƣờng giao thông liên xã Việt Tiến - Thạch Ngọc theo đúng 

bản vẽ thiết kế   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm Duy tu đƣờng giao thông liên xã Việt Tiến - Thạch Ngọc 
  

Chủ đấu tư Ban quản lý dự án đầu tƣ x y dựng huyện Thạch Hà 
  

Hình thức lựa chọn NT Chỉ định thầu 
  

Giá dự toán  954.495.000 VND  
  

Giá gói thầu      954.495.000  VND 
    



Tổng giá gói thầu    954.495.000  VND  

Ngày quy đổi 19/03/2020 

 

Đính kèm thông báo kết quả 

LCNT  
25032020131150.pdf  

  

 

 Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TRƢỜNG HẢI ĐĂNG 
  

Giá trúng thầu 

     954.495.000  VND 
  

Tổng giá trúng thầu    954.495.000  VND  

 

  

Hình thức hợp đồng Trọn gói 
  

Thời gian thực hiện HĐ 45  Ngày 
  

Văn bản phê duyệt 261/QĐ-BA ngày 25/3/2020 
  

Ngày phê duyệt 25/03/2020 
  

Thời điểm hoàn thành 25/03/2020 
  

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 

 Loại thông báo Thông báo thực 
  

Số TBMT 20200324146-00 
  

Số hiệu KHLCNT 20200317579 
  

Tên gói thầu 
01.XL: Xây dựng Hạ tầng khu d n cƣ thôn Bắc Thƣợng, xã Thạch Đài, 

huyện Thạch Hà (giai đoạn 3) theo đúng bản vẽ thiết kế   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm 
Dự án Hạ tầng khu d n cƣ thôn Bắc Thƣợng, xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà (giai đoạn 3)   

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tƣ x y dựng huyện Thạch Hà 
  

javascript:download('/e-doc/BID/RESFILE/2020/03/20200344198/3866275/25032020131150.pdf');


Thời điểm đóng thầu 22/03/2020 09:00  
  

Hình thức lựa chọn NT Đấu thầu rộng rãi 
  

Giá dự toán 

18.452.704.000 VND  

 Số tiền bằng chữ: Mƣời tám tỷ bốn trăm năm mƣơi hai triệu bảy trăm lẻ 

bốn nghìn đồng chẵn  
  

Giá gói thầu 18.452.704.000 VND 
  

Đính kèm thông báo kết quả 

LCNT  
QD phe duyet ket qua lua chon nha thau xay dung cong trinh.pdf  

  

 

 

Nhà thầu trúng thầu 
3000280296 - Công ty cổ phần xây dựng và thƣơng mại Thành An,3002027919 

- Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại Dũng Đàn   

Giá trúng thầu 

     18.267.915.000 VND 
  

Tổng giá trúng thầu    18.267.915.000 VND 
  

 

  

Hình thức hợp đồng Trọn gói 
  

Thời gian thực hiện HĐ 180 Ngày 
  

Văn bản phê duyệt 308/QĐ-BA ngày 03/4/2020 
  

Ngày phê duyệt 03/04/2020 
  

Thời điểm hoàn thành 08/04/2020 
  

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 

 Loại thông báo Thông báo thực 
  

Số TBMT 20200311006-00 
  

Số hiệu KHLCNT 20200262091 
  

Tên gói thầu 
01.XL: Cải tạo hội trƣờng Trung t m Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch   

javascript:download('/e-doc/BID/RESFILE/2020/03/20200324146/00/QD%20phe%20duyet%20ket%20qua%20lua%20chon%20nha%20thau%20xay%20dung%20cong%20trinh.pdf');


Hà 

Tên dự án/ Dự toán mua sắm Cải tạo hội trƣờng Trung t m Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà 
  

Chủ đấu tư Ban quản lý dự án đầu tƣ x y dựng huyện Thạch Hà 
  

Hình thức lựa chọn NT Chỉ định thầu rút gọn 
  

Giá dự toán  969.646.000 VND  
  

Giá gói thầu 

     969.646.000  VND 
  

Tổng giá gói thầu    969.646.000  VND  

Ngày quy đổi 28/02/2020 

 

  

Đính kèm thông báo kết quả 

LCNT  
new doc 2020-03-02 13.57.32.pdf  

  

 

 Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần tƣ vấn và xây dựng Bảo Nguyên 
  

Giá trúng thầu 

     969.646.000  VND 
  

Tổng giá trúng thầu    969.646.000  VND  

 

  

Hình thức hợp đồng Trọn gói 
  

Thời gian thực hiện HĐ 60  Ngày 
  

Văn bản phê duyệt Số 145/QĐ-BA ngày 02/3/2020 
  

Ngày phê duyệt 02/03/2020 
  

Thời điểm hoàn thành 05/03/2020 
  

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 

 Loại thông báo Thông báo thực 
  

javascript:download('/e-doc/BID/RESFILE/2020/02/20200262108/3794899/new%20doc%202020-03-02%2013.57.32.pdf');


Số TBMT 20200234872-00 
  

Số hiệu KHLCNT 20200234774 
  

Tên gói thầu 
01   : N ng cấp, mở rộng tuyến đƣờng từ UBND xã Thạch Hải đến khu di 

tích đền  ê Khôi theo đúng bản vẽ thiết kế   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm 
N ng cấp, mở rộng tuyến đƣờng từ UBND xã Thạch Hải đến khu di tích đền 

Lê Khôi   

Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tƣ x y dựng huyện Thạch Hà 
  

Thời điểm đóng thầu 01/03/2020 08:00  
  

Hình thức lựa chọn NT Đấu thầu rộng rãi 
  

Giá dự toán 

12.773.996.000 VND  

 Số tiền bằng chữ: Mƣời hai tỷ bảy trăm bảy mƣơi ba triệu chín trăm chín 

mƣơi sáu nghìn đồng chẵn  
  

Giá gói thầu 12.773.996.000 VND 
  

Đính kèm thông báo kết quả 

LCNT  
6. Quyet dinh phe duyet trung thau.doc  

  

 

 Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần đầu tƣ   y dựng và Thƣơng mại Việt Nam I 
  

Giá trúng thầu 

     12.759.740.000 VND 
  

Tổng giá trúng thầu    12.759.740.000 VND 
  

 

  

Hình thức hợp đồng Trọn gói 
  

Thời gian thực hiện HĐ 180 Ngày 
  

Văn bản phê duyệt 181 
  

Ngày phê duyệt 06/03/2020 
  

Thời điểm hoàn thành 11/03/2020 
  

javascript:download('/e-doc/BID/RESFILE/2020/02/20200234872/00/6.%20Quyet%20dinh%20phe%20duyet%20trung%20thau.doc');


Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu 

 Loại thông báo Thông báo thực 
  

Số TBMT 20180354595-00 
  

Số hiệu KHLCNT 20180352840 
  

Tên gói thầu 
Xây dựng Nhà học 02 tầng 08 phòng - Trƣờng Tiểu học Thạch Hội theo 

đúng bản vẽ thiết kế   

Tên dự án/ Dự toán mua sắm Công trình nhà học 02 tầng 08 phòng trƣờng tiểu học Thạch Hội 
  

Chủ đấu tư Ban quản lý dự án đầu tƣ x y dựng huyện Thạch Hà 
  

Hình thức lựa chọn NT Đấu thầu rộng rãi 
  

Giá dự toán  3.541.067.000 VND  
  

Giá gói thầu 

     3.541.067.000  VND 
  

Tổng giá gói thầu    3.541.067.000  VND  

Ngày quy đổi 19/03/2018 

 

  

Đính kèm thông báo kết quả 

LCNT  

20180319_135105.jpg 

20180319_135056.jpg 

 

  

 

 Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần Hoàng Anh 
  

Giá trúng thầu 

     3.537.657.000  VND 
  

Tổng giá trúng thầu    3.537.657.000  VND  

 

  

Hình thức hợp đồng Trọn gói 
  

Thời gian thực hiện HĐ 180  Ngày 
  

http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/servlet/BP/DownloadFileKQNT?bidNo=20180354595&bidTurnNo=00&bidType=3&res=1
http://muasamcong.mpi.gov.vn:8082/servlet/BP/DownloadFileKQNT?bidNo=20180354595&bidTurnNo=00&bidType=3&res=1


Văn bản phê duyệt 95/QĐ-BA ngày 09/02/2018 
  

Ngày phê duyệt 09/02/2018 
  

Thời điểm hoàn thành 19/03/2018 
  

 


